
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,360.94 -0.16% 23.78%
VN30 1,489.54 -0.31% 40.74%
HNX 344.82 0.50% 74.95%
UPCOM 94.48 0.30% 27.97%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,922.61
Tổng GTGD (tỷ) 30,046.41 -6.53% 75.17%

INTRADAY VNINDEX 18/8/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,170 -0.36% 33.88%
FUEMAV30 17,630 -0.73% 40.70%
FUESSV30 19,250 8.09% 44.74%
FUESSV50 22,000 0.05% 39.24%
FUESSVFL 21,900 -0.41% 60.44%
FUEVFVND 25,890 -0.54% 50.52%
FUEVN100 18,880 -0.37% 35.34%

VN30F2203 1,486.00 -0.82%
VN30F2112 1,490.70 0.03%
VN30F2109 1,489.50 -0.17%
VN30F2108 1,490.90 -0.14%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,585.91 0.30% 0.52%
Shanghai 3,485.29 1.11% 2.07%
Kospi 3,158.93 0.50% 9.93%
Hang Seng 25,867.01 0.47% -4.72%
STI (Singapore) 3,131.44 0.41% 9.14%
SET (Thái Lan) 1,551.87 0.50% 7.07%
Dầu thô ($/thùng) 66.75 0.59% 38.20%
Vàng ($/ounce) 1,789.45 -0.06% -6.00%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.73% -2 60
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.16% 18 -6
TPCP - 10 năm 1.86% -4 -17
USD/VND 22,910 -0.07% -1.16%
EUR/VND 27,349 -0.03% -6.03%
CNY/VND 3,589 0.00% 0.45%
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ETF & PHÁI SINH

NBP 8/24/2021 8/25/2021

VE2 8/19/2021 8/20/2021
VFG 8/19/2021 8/20/2021

HGM 8/19/2021

Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

8/20/2021

PRE 8/19/2021 8/20/2021

GIL 8/18/2021 8/19/2021
FT1 8/18/2021

D2D 8/19/2021 8/20/2021

8/19/2021

9/9/2021
9/14/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
18/8/2021

- New Zealand giữ nguyên lãi suất, chứng khoán châu Á tăng. Tại Nhật
Bản, Nikkei 225 tăng 0,30%. Chính phủ Nhật Bản quyết định gia hạn
tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các khu vực khác đến ngày 12/9. Thị
trường Trung Quốc đi lên với Shanghai Composite tăng 1,11% còn
Shenzhen Component tăng 0,721%. Hang Seng của Hong Kong tăng
0,47%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,5%.

- Hàng xuất khẩu ước đạt hơn 5,4 triệu TEUs, tăng 16%; hàng nhập khẩu 
ước đạt hơn 5,5 triệu TEUs, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm trước. Một 
số khu vực cảng biển có sản lượng hàng container thông qua cao nhất 
tính trong 7 tháng đầu năm 2021 như: khu vực Quảng Nam tăng hơn 
115%, khu vực Mỹ Tho tăng 41%, khu vực Hải Phòng tăng hơn 17%, khu 
vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 16%.

Ngày thực hiện
9/20/2021

9/10/2021

- Phiên 18/8: Khối ngoại bán ròng kỷ lục 7 tháng với giá trị 1.922 tỷ 
đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất của các nhà đầu tư ngoại trên 
thị trường Việt Nam kể từ phiên giao dịch 15/1/2021. Lực "xả" hôm nay 
ngoài việc tập trung vào mã VHM, SSI như các phiên trước đó, đã ghi 
nhận thêm việc bán ròng chứng chỉ quỹ FUEVFVND với hơn 301 tỷ 
đồng
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 101,000  0.00% 0.50% 2,773,600        3,132,100        
BID 42,650     -0.70% -1.04% 2,298,400        3,376,700        
CTG 34,500     -0.29% 0.58% 19,789,100     22,305,500      
TCB 52,800     -0.94% 0.96% 22,986,100     22,989,700      
VPB 64,000     -1.69% 4.58% 21,637,400     21,459,400      
MBB 31,100     -0.32% 4.71% 24,281,900     25,342,800      
HDB 35,600     -0.42% 0.42% 2,693,300        5,676,900        
TPB 37,250     -0.27% 0.68% 4,736,600        6,722,200        
STB 29,950     -0.66% -1.48% 41,441,600     38,751,800      
ACB 35,550     -0.14% -1.25% 12,725,500     15,562,100      
NVL 103,000  150.00% 157.18% 6,366,900        5,364,000        
KDH 89,000     116.02% 122.22% 6,366,900        5,364,000        
PDR 89,000     -2.41% -4.20% 6,069,900        6,838,700        
GAS 92,600     0.22% -3.04% 1,094,100        1,007,000        
POW 11,400     0.44% -0.44% 17,057,300     19,133,100      
PLX 51,600     0.00% -3.37% 2,257,500        2,164,500        
VIC 97,900     -1.01% -0.78% 3,668,800        3,949,000        
VHM 110,000  -0.90% -5.17% 44,755,600     32,294,300      
VRE 27,800     -0.89% -0.71% 7,512,200        8,063,400        
VNM 90,000     0.78% -0.99% 8,171,500        8,459,000        
MSN 134,500  1.51% -1.54% 1,855,200        2,506,200        
SAB 146,000  0.34% -5.32% 644,100           481,200            
BVH 118,000  0.60% -0.59% 1,043,100        981,200            
VJC 118,000  0.60% -0.59% 1,043,100        981,200            
FPT 94,000     0.21% -1.15% 3,802,100        3,920,700        
MWG 172,500  1.53% -1.43% 1,518,000        1,614,000        
PNJ 94,700     -0.84% -0.73% 853,800           1,020,900        
GVR 37,550     0.13% 10.12% 8,409,300        10,237,500      
SSI 60,200     -1.79% 4.33% 29,585,400     29,555,200      
HPG 50,400     0.00% 2.96% 35,754,300     45,190,300      

PINETREE SECURITIES CORPORATION 2

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- Giá gas hôm nay (18/8) tăng gần 0,5% lên 3,89 USD/mmBTU đối với 
hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 9/2021 vào lúc 10h20 (giờ Việt 
Nam).
- VHM: Vinhomes sẽ chi trên 5.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền vào 
cuối tháng 9. Thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến cũng diễn ra 
vào cuối tháng 9 và tháng 10.
- VNM: Vinamilk và Del Monte Philippines, Inc. lập liên doanh vốn đầu 
tư ban đầu 6 triệu USD. Ước tính doanh thu năm đầu tiên của liên 
doanh vào khoảng 8,8 triệu USD
- SSI: Daiwa Securities Group Inc – cổ đông lớn nhất tại SSI vừa đăng ký 
bán ra 15.3 triệu từ ngày 18/08-16/09. Daiwa Securities đang là cổ đông 
lớn nhất tại SSI với sở hữu trên 118 triệu cp tương đương 18% vốn.

- PDR: Sau dự án tại khu vực Cảng Cái Mép, PDR tiếp tục với dự án mới 
rộng 1,152ha tại Dung Quất, được triển khai theo mô hình khu công 
nghiệp - dịch vụ đô thị

- STB: Ngày 16/08/2021, Sacombank chính thức trở thành thành viên 
SWIFT GPI (Global Payments Innovation) - Sáng kiến đổi mới thanh toán 
toàn cầu của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu 
(SWIFT). Sacombank triển khai dịch vụ SWIFT GPI theo chuẩn quốc tế

Nội dung

- Hà Tĩnh chuyển hơn 24 ha rừng làm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

- Trung Quốc lên kế hoạch phá bỏ 40.000 đập thủy điện

- Thận trọng trước hành vi bóp méo thông tin trên thị trường trái phiếu

- Nhật Bản vẫn là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ, với 1.277 tỷ USD trong tháng 6

- USD tăng vọt do virus biến thể Delta lan rộng, triển vọng thị trường tài chính ngày càng khó đoán định

- Hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam tăng 18%
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VMD APG CAG EVS PPP V21 TVB VGS NSH AMV
-14.36%

-9.80% -9.74% -9.44% -8.94% -8.92% -8.54% -8.02% -7.72% -7.58%
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